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KỊCH BẢN

ỨNG PHÓ BÃO KALMAEGI (BÃO SỐ 13) VÀ MƯA, LŨ, SẠT LỞ ĐẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VỆ GIANG

Thực hiện Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 02/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông; Công điện số 5695/CĐ-BCĐ ngày 03/11/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 4241/UBND-NNMT ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông.
Để chủ động ứng phó với các tình huống bão, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã xây dựng kịch bản ứng phó bão số 13 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. DIỄN BIẾN BÃO SỐ 13
Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng Quốc gia, sáng sớm ngày 05/11, bão Kalmaegi đã vào vùng biển giữa Biển Đông, cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025. Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.
Theo dự báo, trong 24 đến 72 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với sức gió cấp 13, giật trên cấp 16-17 và ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; trên địa bàn tỉnh sẽ có gió mạnh kèm mưa to đến rất to gây nguy cơ ngã đổ nhà cửa, cây cối, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực vùng núi; ngập lụt tại vùng trũng, thấp.
 Từ ngày 25/10 đến ngày 02/11/2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, nhiều vị trí sạt lở đất ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân.
Bão số 12 vừa qua trên địa bàn xã có mưa lớn gây ra ngập lụt, công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất tại vùng thấp trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, kênh mương, cầu cống, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động ứng phó để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ sau bão có thể gây ra; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, ứng phó, xử lý tình huống, sự cố và tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai.

- Đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu; hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

- Bảo vệ an toàn đối với các công trình trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai, công trình giao thông, công trình điện, hệ thống thông tin liên lạc.


2. Yêu cầu

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả với các tình huống thiên tai; quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống thiên tai với phương châm phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo; lấy phòng, tránh là chính.

Nội dung phương án phải chi tiết, cụ thể, sát thực tế; phải có sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt, thống nhất giữa các lực lượng tham gia theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); thường xuyên rà soát điều chỉnh kịch bản, phương án phù hợp với thực tiễn.

III. KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 13


1. Kịch bản 1: Khi bão di chuyển nhanh và có khả năng gây ảnh hưởng đến địa bàn xã (chưa có rủi ro thiên tai)

Các biện pháp ứng phó
Tập trung theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến của bão; triển khai công tác chuẩn bị ứng phó, cụ thể:

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của tỉnh, các sở ngành có liên quan, ban hành văn bản chỉ đạo của UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã về việc chủ động phòng, chống bão.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương và công điện của tỉnh để chủ động chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của Nhân dân.

- Chỉ đạo công tác truyền thông tới thôn, cơ quan đơn vị liên quan thông qua các kênh thông tin phù hợp: đài truyền thanh, nhóm Zalo...

- Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với mưa lớn, phân công lực lượng và điều kiện đảm bảo công tác ứng trực; cắt tỉa hoặc gia cố hệ thống cây xanh đề phòng gãy đổ; chuẩn bị dụng cụ, vật tư thiết yếu, triển khai các biện pháp gia cố nhất là các hạng mục, công trình đang thi công, nhà cũ, yếu...; khơi thông hệ thống thoát nước đề phòng chống mưa lớn trước, trong và sau bão có thể gây ngập úng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

- Rà soát danh sách hộ dân vùng nguy hiểm (trũng thấp, ven sông, nhà tạm yếu) để chuẩn bị phương án di dời.

- Dự trữ hàng hóa thiết yếu: lương thực, nước sạch, thuốc men, đèn pin, xăng dầu dự phòng.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn, đơn vị sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
(Chi tiết các nội dung phân công của các lực lượng tại Công văn số 772/UBND, ngày 04/11/2025 của UBND xã Vệ Giang).
2. Kịch bản 2: Cấp độ rủi ro 3 và 4
2.1. Khi bão hoạt động trên biển Đông và có hướng di chuyển vào đất liền

- Phòng Kinh tế tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc xã và các cơ quan của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn xã và các đơn vị liên quan tổ chức phòng, tránh, ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới.

- Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã: Ban Chỉ huy Quân sự xã hướng dẫn, kiểm tra Nhân dân chằng chống nhà cửa, phát dọn cây cối, thu hoạch mùa màng...

+ Chủ động phương án phòng, chống lũ do mưa, bão có thể gây ra. 

+ Sẵn sàng kế hoạch sơ tán dân.

+ Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

+ Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra Nhân dân chằng chống nhà cửa, phát dọn cây cối, thu hoạch nông sản...

+ Phân công kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường (ở từng thôn).

+ Triển khai sơ tán Nhân dân ở những vùng xung yếu, những hộ dân có nhà ở yếu, tạm bợ, nước lũ dâng cao, ... đến nơi an toàn.
2.2. Khi bão có khả năng hoạt động trên đất liền

Thực hiện các nội dung phòng ngừa, ứng phó như ở tình huống trên và triển khai thêm các nhiệm vụ sau:

- Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự: Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì tổ chức sơ tán Nhân dân đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà dân kiên cố...) trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của UBND xã và Nhân dân tại nơi sơ tán.

- Chằng, chống, bảo vệ các công trình, các trụ ăng ten, trạm thu phát sóng,...

- Triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn nhà xưởng, trụ sở làm việc.
- Kiểm soát chặt chẽ an toàn công trình xây dựng đang thi công, bờ sông, bờ suối...

- Tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng triển khai cứu trợ, cứu hộ - cứu nạn, sơ cứu - cấp cứu...

- Theo dõi, báo cáo kịp thời các tình huống phức tạp cần sự trợ giúp từ cấp trên để xử lý, ứng phó.
2.2.1. Vùng trọng điểm

a. Đối với bão: Các thôn bị ảnh hưởng trực tiếp Đồng Viên, Thế Bình, Năng Xã, Năng Đông, Đông Mỹ, Hải Môn.

b. Đối với lũ, ngập lụt: Các khu vực có nguy cơ cao như: Các thôn An Đại 1, An Đại 2, An Đại 3, Năng Tây 2, Bách Mỹ, Mỹ Hòa, Phú Mỹ, An Bàng, Vạn Mỹ, Đồng Viên, Thế Bình, Hải Môn.

2.2.2. Phương án sơ tán dân phòng, tránh bão


Một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:

- Phòng Kinh tế xã

+ Tiếp nhận, tham mưu cho UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã triển khai chỉ đạo của tỉnh và trung ương.

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống bão, lũ.

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Khí tượng thủy văn, thông tấn, báo chí thường xuyên cung cấp thông tin về diễn biến của bão đến Nhân dân để chủ động phòng tránh thiên tai.

+ Phối hợp với các thôn rà soát, thống kê cụ thể số lượng người cần di dời, sơ tán, báo cáo UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã, tỉnh để chỉ đạo.

+ Phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ cho Nhân dân tổ chức phòng, tránh bão.

- Ban Chỉ huy Quân sự xã

+ Sẵn sàng phương tiện, lực lượng để hỗ trợ Nhân dân trong việc phòng, tránh bão khi có yêu cầu của UBND xã hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã.

+ Chủ trì, phối hợp cùng với UBND xã hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã trong việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn Nhân dân vùng thiên tai.

+ Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các đơn vị liên quan ứng phó sự cố công trình thủy lợi, kè sông, kè biển...

- Công an xã

+ Bố trí các lực lượng, chỉ đạo Công an các thôn, tổ chức chốt chặn và hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại các khu vực ngầm, tràn. Chủ động cấm người, phương tiện qua lại tại các khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết. Cấm các phương tiện thuyền, đò lưu thông trên sông khi có bão, lũ.

+ Sẵn sàng phương tiện, lực lượng để hỗ trợ Nhân dân trong việc phòng, tránh bão khi có yêu cầu của UBND xã hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã.

+ Tham gia ứng cứu sự cố các công trình thủy lợi, kè sông có yêu cầu của Chủ tịch UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã.

- Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã: Tổ chức phòng, chống thiên tai theo phương án đã được lập. Trong đó, lưu ý các nội dung quan trọng như sau:

+ Tổ chức sơ tán tất cả các hộ dân có nhà ở yếu, tạm bợ; các hộ dân ở những khu vực vùng trũng, thấp, vùng thường xuyên bị ngập sâu, vùng nguy cơ sạt lở đất, núi, bờ sông đến các công trình kiên cố, an toàn hơn.

+ Thông báo thường xuyên tình hình diễn biến thiên tai đến từng cộng đồng dân cư (kể cả truyền thanh lưu động). Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải đảm bảo Nhân dân nhận được thông tin về diễn biến của thiên tai.

+ Sẵn sàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết để cứu trợ Nhân dân trong vùng.

+ Chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân vùng thiên tai trong việc di dời, sơ tán phòng, tránh thiên tai.

+ Chỉ đạo các cơ quan, trường học, trạm y tế tạo điều kiện cho Nhân dân đến trú, tránh thiên tai.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình bờ sông, thủy lợi; đặc biệt là các công trình xuống cấp, xung yếu, các công trình đang thi công dở dang (nếu có).

+ Tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

+ Tổng hợp tình hình thiệt hại, báo cáo UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã.

- Các tổ chức chính trị - xã hội xã: Theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức phòng, chống bão cho cơ quan, đơn vị mình. Huy động lực lượng, hỗ trợ cho Nhân dân phòng, tránh và khắc phục hậu quả của thiên tai.
(Chi tiết các nội dung phân công của các lực lượng tại Công văn số 772/UBND, ngày 04/11/2025 của UBND xã Vệ Giang)
3. Kịch bản 3: Cấp độ rủi ro 5: (Siêu bão giật từ cấp 16 trở lên có thể hoạt động trên vùng biển ven bờ, trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi).
3.1. Phòng Kinh tế xã
- Xác định khu vực nguy cơ bão đổ bộ, mực nước dâng do mưa, lũ để chuẩn bị cho công tác di dời, sơ tán dân.

- Tham mưu cho UBND xã huy động tối đa nguồn lực hiện có hoặc đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hỗ trợ nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống siêu bão.

- Thực hiện các nội dung nêu tại điểm 2.2, khoản 2, mục III, của Phương án này.

3.2. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã

- Triển khai thực hiện các nội dung nêu tại điểm 2.2, khoản 2, mục III, của Phương án này.

- Riêng Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức bổ sung nội dung: Đề nghị các lực lượng quân sự của tỉnh (khi cần thiết) hỗ trợ Nhân dân phòng, chống siêu bão.

3.3. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã

- Chỉ đạo, tổ chức sơ tán toàn bộ Nhân dân đến các vị trí an toàn. Các vị trí an toàn được xác định là: Nhà kiên cố, trụ sở cơ quan, trạm y tế, trường học có kết cấu BTCT, nhà tránh bão, hầm tránh bão (nếu có)...

- Các khu vực phải tổ chức di dời bao gồm: Các thôn ven sông, nhà dân không kiên cố, các khu vực dân cư nằm vùng trũng, thấp, ven sông.

- Thường xuyên cập nhật tình hình di dời, sơ tán dân tại các thôn, báo cáo UBND xã biết, hỗ trợ trong các tình huống cấp bách xảy ra.

3.4. Các tổ chức chính trị - xã hội xã và các cơ quan, đơn vị
- Tổ chức chằng, chống, gia cố trụ sở, nhà xưởng, nhà kho... triển khai phương án PCTT tại cơ sở.

- Hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân sơ tán, nhà xưởng, nhà kho... đảm bảo an toàn giúp Nhân dân tránh trú bão.

- Sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện của đơn vị tham gia hỗ trợ các thôn tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai khi có đề nghị từ UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã.
4. Kịch bản 4: Khắc phục hậu quả sau bão
- Khẩn trương đánh giá thiệt hại: Huy động cán bộ, trưởng thôn, các ngành đoàn thể đi kiểm tra từng khu vực, ghi nhận thiệt hại về người, tài sản, sản xuất.

- Giúp Nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục điện, nước, thông tuyến giao thông. Ứng cứu bờ kênh nếu có sự cố rò rỉ, tràn, sạt lở.

- Cấp phát cứu trợ khẩn cấp (gạo, nước, thuốc).
- Chỉ đạo phun khử khuẩn vùng ngập, xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại gia súc, gia cầm phòng chống dịch sau bão.

- Báo cáo tổng hợp nhanh về Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh để xin hỗ trợ và phối hợp.

5. Ứng phó mưa lớn 


Theo nhận định sau bão, sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng. 
* Các biện pháp ứng phó


a. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven
sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua, đặc biệt lưu ý các khu vực ngập úng.


b. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm
giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn và tuyệt đối không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. 


c. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công. Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu tập trung dân cư.


6. Phương án sơ tán dân phòng, tránh bão số 13
- Với nhận định việc ảnh hưởng của bão số 13 như trên thì phải tổ chức di dời, sơ tán dân. 

- Số hộ phải di dời dân và địa điểm di dời: Thực hiện theo Phương án Ứng phó thiên tai đã được phê duyệt tại Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của UBND xã Vệ Giang, trong đó cần rà soát các hộ dân có nhà ở chưa kiên cố, dễ bị tốc mái, hư hỏng để tổ chức di dời, sơ tán đến nơi an toàn.
(Có danh sách các hộ di dời xen ghép; nhà ở kiên cố các thôn kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công, phân cấp trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị chủ động thực hiện:


- Trên cơ sở kịch bản nêu trên, các ngành, cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp ứng phó với các tình huống nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.


- Tổ chức hiện hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã Vệ Giang.


- Giao Phòng Kinh tế xã: Là cơ quan đầu mối, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo theo quy định.


- Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã: Chủ động xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn sau bão, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Tham gia gia cố, chằng chống công trình công cộng, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, công trình đê điều. Là lực lượng nòng cốt cùng Công an trong sơ tán dân vùng nguy hiểm.

Trên đây là kịch bản ứng phó với bão số 13 (KALMAEGI); yêu cầu BCH Phòng thủ Dân sự xã, các phòng, trung tâm, các tổ chức, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo UBND xã./.
	Nơi nhận:
· BCH Phòng thủ Dân sự tỉnh;

· Thường trực Đảng ủy xã;
· Thường trực HĐND xã;

· Chủ tịch, các PCT UBND xã;

· BCH Phòng thủ Dân sự xã;

· Các phòng, trung tâm, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
· Lưu: VT, BCH.
	TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đoàn Việt Vân


	DANH SÁCH 
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	STT
	Số hộ cần xen ghép khi có Bão, Lũ
	Thôn
	SỐ KHẨU
	Chủ hộ có nhà kiên cố để thực hiện xen ghép
	Địa chỉ
	SĐT

	I
	 
	Năng xã
	 
	 
	 
	 

	1 
	Phạm Thị Diệu
	Năng xã
	2
	Nhà Lê Văn Nữ
	KDC 3B, thôn Năng Xã
	 

	2 
	Lương Thị Bưởi
	Năng xã
	2
	Lê Thị Thanh Tuyền
	KDC 4A, thôn Năng Xã
	 

	3 
	Phạm Thị Bằng
	Năng xã
	1
	Lê Thị Thanh Tuyền
	KDC 4A, thôn Năng Xã
	 

	4 
	Bùi Toản
	Năng xã
	2
	Phạm Văn
	Tổ 2, Sông Vệ
	 

	5 
	Phạm Thị Luyện
	Năng xã
	2
	Lương Ngọc Hưng
	KDC 3B, thôn Năng Xã
	 

	6 
	Phan Sinh
	Năng xã
	1
	Tạp hóa Mỹ Lợi
	KDC 5A, thôn Năng Xã
	 

	7 
	Võ Thị Phon
	Năng xã
	1
	Phạm Văn Minh
	Tổ 2, Sông Vệ
	 

	8 
	Phạm Xuân
	Năng xã
	2
	Phạm Văn Lực
	Mộ Đức
	 

	9 
	Phạm Hợi
	Năng xã
	2
	Văn Thanh
	KDC 5B, thôn Năng Xã
	 

	10 
	Phạm Thái
	Năng xã
	2
	Nguyễn Thị Hiệp Siêu
	Thôn Năng Xã
	 

	11 
	Phạm Lê
	Năng xã
	3
	Nguyễn Thị Hiệp Siêu
	Thôn Năng Xã
	 

	12 
	Phạm Phẩm
	Năng xã
	2
	Phạm Văn Rìa
	KDC 3B, thôn Năng Xã
	 

	13 
	Lương Hoàng
	Năng xã
	1
	Lương Văn Hưng
	KDC 5B, thôn Năng Xã
	 

	14 
	Bùi Đức
	Năng xã
	2
	Lương Thị Liên
	KDC 5B, thôn Năng Xã
	 

	II
	 
	Mỹ Hòa
	 
	 
	 
	 

	15 
	Trần Thị Đơn
	Mỹ Hòa
	2
	Nhà Lục Văn Thanh
	Đội 1, thôn Mỹ Hòa
	0935542368

	16 
	Nguyễn Thị Hồng
	Mỹ Hòa
	1
	Nhà Nguyễn Xuân Thiện
	Đội 2, thôn Mỹ Hòa
	0384509520

	17 
	Nguyễn Thị Thúy Liễu
	Mỹ Hòa
	3
	
	
	

	18 
	Nguyễn Thị Thẩm
	Mỹ Hòa
	1
	Nhà Nguyễn Văn Thiện
	Đội 2, thôn Mỹ Hòa
	0392885826

	19 
	Nguyễn Văn Tiến
	Mỹ Hòa
	1
	
	
	

	20 
	Đặng Chơi
	Mỹ Hòa
	4
	Nhà Nguyễn Thị Anh
	Đội 2, thôn Mỹ Hòa
	0858360049

	21 
	Đặng Văn Ba
	Mỹ Hòa
	3
	
	
	

	22 
	Lê Quang Nguyên
	Mỹ Hòa
	2
	Nhà Nguyễn Văn Ba
	Đội 3, thôn Mỹ Hòa
	0905732133

	23 
	Lê Quang Phước
	Mỹ Hòa
	4
	
	
	

	24 
	Đặng Phúc
	Mỹ Hòa
	2
	UBND xã Nghĩa Mỹ (cũ)
	Đội 1, thôn Mỹ Hòa
	0934591931

	25 
	Phạm Văn Trưởng
	Mỹ Hòa
	2
	Nhà Huỳnh Bảy
	Đội 3, thôn Mỹ Hòa
	

	III
	 
	Phú Mỹ
	 
	 
	 
	 

	26 
	Nguyễn Thị Hoa
	Phú Mỹ
	1
	Trương Văn Bông
	Xóm 13 hộ dưới xe lửa, thôn Phú Mỹ
	 

	27 
	Võ Thị Hồng
	Phú Mỹ
	2
	Trần Thị Mến
	Đội 4, thôn Phú Mỹ
	 

	28 
	Võ Hồng Đức
	Phú Mỹ
	2
	Võ Hồng Hải
	Đội 4, thôn Phú Mỹ
	 

	29 
	Võ Thị Lan Chi
	Phú Mỹ
	1
	
	
	 

	30 
	Phạm Ký
	Phú Mỹ
	2
	Phạm Thanh Tùng
	Đội 4, thôn Phú Mỹ
	 

	31 
	Trần Hoa
	Phú Mỹ
	1
	Trần Thị Mỹ Lành
	Đội 5, thôn Phú Mỹ
	 

	32 
	Võ Thị Hiệp
	Phú Mỹ
	5
	
	
	 

	33 
	Phạm Thị Cảng
	Phú Mỹ
	1
	Đỗ Xuân Phượng
	Đội 5, thôn Phú Mỹ
	 

	34 
	  Võ Thị Tác
	Phú Mỹ
	1
	Nguyễn Hiệp
	Đội 5, thôn Phú Mỹ
	 

	35 
	Nguyễn Thị Cưu
	Phú Mỹ
	4
	Đổ Tấn Hiểu
	Đội 6, thôn Phú Mỹ
	 

	36 
	Lê Thị Cúc
	Phú Mỹ
	2
	Nguyễn Bé
	Đội 6, thôn Phú Mỹ
	 

	37 
	Nguyễn Thị Chiêm
	Phú Mỹ
	5
	Trần Ngọc Trưởng
	Đội 6, thôn Phú Mỹ
	 

	38 
	Nguyễn Thị Vang
	Phú Mỹ
	1
	Nguyễn Giang Nam
	Đội 6, thôn Phú Mỹ
	 

	39 
	Nguyễn Thị Đà
	Phú Mỹ
	2
	Nguyễn Thị Hoa
	Đội 6, thôn Phú Mỹ
	 

	40 
	Lã Ngọc Văn
	Phú Mỹ
	5
	Lương Tấn Thái
	Đội 6, thôn Phú Mỹ
	 

	IV
	 
	Vạn Mỹ
	 
	 
	 
	 

	41 
	Nguyễn Viết Hiệu
	Vạn Mỹ
	4
	Dương Thị Tâm
	KDC 7B, thôn Vạn Mỹ
	 

	42 
	Nguyễn Tư
	Vạn Mỹ
	3
	Nguyễn Văn Hường
	KDC 7B, thôn Vạn Mỹ
	 

	43 
	Nguyễn Thanh Lương
	Vạn Mỹ
	3
	Nguyễn Văn Đắc
	KDC 7B, thôn Vạn Mỹ
	 

	44 
	Bùi Thị Trương
	Vạn Mỹ
	5
	Phan Tấn Khương
	KDC 7B, thôn Vạn Mỹ
	 

	45 
	Nguyễn Ánh
	Vạn Mỹ
	2
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	46 
	Nguyễn Na
	Vạn Mỹ
	4
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	47 
	Nguyễn Thị Khương
	Vạn Mỹ
	2
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	48 
	Phạm Văn Em
	Vạn Mỹ
	5
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	49 
	Phạm Tấn Định
	Vạn Mỹ
	3
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	50 
	Phạm Đình Công
	Vạn Mỹ
	5
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	51 
	Nguyễn Thị Mai
	Vạn Mỹ
	2
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	52 
	Nguyễn Định
	Vạn Mỹ
	4
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	53 
	Nguyễn Hóa
	Vạn Mỹ
	2
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	54 
	Bùi Văn
	Vạn Mỹ
	4
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	55 
	Phạm Tấn Dũng
	Vạn Mỹ
	4
	Trường THCS Sông Vệ
	Thôn Sông Vệ
	 

	V
	 
	An Bàng
	 
	 
	 
	 

	56 
	Lục Thị Đào
	An Bàng
	 
	Lương Văn Quy_0385355046
	Thôn An Bàng
	 

	57 
	Phạm Thị Vũ
	An Bàng
	 
	Lương Văn Quy_0385355046
	Thôn An Bàng
	 

	58 
	Phan Đình Sơn
	An Bàng
	 
	Phan Đình Phổ_0347446529
	Thôn An Bàng
	 

	59 
	Phan Đình Nam
	An Bàng
	 
	Phan Đình Phổ_0347446529
	Thôn An Bàng
	 

	60 
	Phan Đình Phương
	An Bàng
	 
	Phan Đình Phổ_0347446529
	Thôn An Bàng
	 

	61 
	Phan Đình Thành
	An Bàng
	 
	Phan Đình Phổ_0347446529
	Thôn An Bàng
	 

	62 
	Phan Đình Tuấn
	An Bàng
	 
	Phan Đình Phổ_0347446529
	Thôn An Bàng
	 

	63 
	Phan Đình Nhã
	An Bàng
	 
	Phan Đình Phổ_0347446529
	Thôn An Bàng
	 

	64 
	Trần Thị Nương
	An Bàng
	 
	Chùa Long Vân
	Thôn An Bàng
	 

	65 
	Trần Văn Hương
	An Bàng
	 
	Chùa Long Vân
	Thôn An Bàng
	 

	66 
	Nguyễn Hồng Đức
	An Bàng
	 
	Chùa Long Vân
	Thôn An Bàng
	 

	67 
	Phạm Văn Tiến
	An Bàng
	 
	Chùa Long Vân
	Thôn An Bàng
	 

	68 
	Phạm Văn Công
	An Bàng
	 
	Chùa Long Vân
	Thôn An Bàng
	 

	69 
	Phạm Thị Điệp
	An Bàng
	 
	Chùa Long Vân
	Thôn An Bàng
	 

	70 
	Lê Thị Ngộ
	An Bàng
	 
	Đến nhà con
	Thôn An Bàng
	 

	VI
	 
	Hải Môn
	 
	 
	 
	 

	71 
	Lê Vuông
	Hải Môn
	 
	Đặng Thị Nga
	Thôn Hải Môn
	 

	72 
	Lê Văn Hoang
	Hải Môn
	 
	Đặng Thị Nga
	Thôn Hải Môn
	 

	73 
	Trần Hiệu
	Hải Môn
	 
	Bùi Thị Nguyệt
	Thôn Hải Môn
	 

	74 
	Bùi Thị Tưới
	Hải Môn
	 
	Nguyễn Thanh Dũng
	Thôn Hải Môn
	 

	75 
	Huỳnh Thị Sang
	Hải Môn
	 
	Dương Trương Huề
	Thôn Hải Môn
	 

	76 
	Lê Thị Đi
	Hải Môn
	 
	Nguyễn Tấn Lại
	Thôn Hải Môn
	 

	77 
	Phan Thị Cửa
	Hải Môn
	 
	Bùi Thị Tánh
	Thôn Hải Môn
	 

	VII
	 
	Đông Mỹ
	 
	 
	 
	 

	78 
	Huỳnh Văn Tin
	Đông Mỹ
	3
	Trường Tiểu học Tây Hiệp
	Thôn Đông Mỹ
	 

	79 
	Bùi Thị Lạc
	Đông Mỹ
	1
	Trường Tiểu học Tây Hiệp
	Thôn Đông Mỹ
	 

	80 
	Ngô Tài
	Đông Mỹ
	2
	Trường Tiểu học Tây Hiệp
	Thôn Đông Mỹ
	 

	81 
	Bùi Thị Ràn
	Đông Mỹ
	1
	Trường Tiểu học Tây Hiệp
	Thôn Đông Mỹ
	 

	82 
	Ngô Lê
	Đông Mỹ
	1
	Trường Tiểu học Tây Hiệp
	Thôn Đông Mỹ
	 

	83 
	Lê Lập
	Đông Mỹ
	2
	Trường Tiểu học Tây Hiệp
	Thôn Đông Mỹ
	 

	84 
	Lê Thân
	Đông Mỹ
	2
	Trường Tiểu học Tây Hiệp
	Thôn Đông Mỹ
	 

	85 
	Lê Thị Thân
	Đông Mỹ
	1
	Trần Quang Thiên
	Thôn Đông Mỹ
	 

	86 
	Lê Kia
	Đông Mỹ
	2
	Hồ Thê
	Thôn Đông Mỹ
	 

	87 
	Hồ Minh
	Đông Mỹ
	2
	Trần Quang Vũ
	Thôn Đông Mỹ
	 

	88 
	Nguyễn Hoàng Trúc
	Đông Mỹ
	2
	Lê Văn Lộc
	Thôn Đông Mỹ
	 

	89 
	Phan Tuyết
	Đông Mỹ
	2
	Nguyễn Lực
	Thôn Đông Mỹ
	 

	90 
	Nguyễn Thị Nhung
	Đông Mỹ
	3
	Lục Thị Muộn
	Thôn Đông Mỹ
	 

	91 
	Nguyễn Thị Xuân Nương
	Đông Mỹ
	2
	Nguyễn Tấn Cảnh
	Thôn Đông Mỹ
	 

	92 
	Chế Thoại
	Đông Mỹ
	2
	Chế Công Đê
	Thôn Đông Mỹ
	 

	93 
	Đặng Thị Tuyết Nhung
	Đông Mỹ
	1
	Huỳnh Tự
	Thôn Đông Mỹ
	 

	94 
	Huỳnh Thị Phường
	Đông Mỹ
	1
	Trần Văn Minh
	Thôn Đông Mỹ
	 

	95 
	Võ Thị Hân
	Đông Mỹ
	1
	Huỳnh Văn Sinh
	Thôn Đông Mỹ
	 

	VIII
	 
	Sông Vệ
	 
	 
	 
	 

	96 
	Trần Thị Tuyết
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	2
	Bùi Văn Đậu
	Thôn Sông Vệ
	0986468159

	97 
	Phạm Thị Thìn
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	4
	
	
	

	98 
	Nguyễn Thị Phước Sen
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	3
	
	
	

	99 
	Võ Văn Công
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	2
	
	
	

	100 
	Trần Thị Xí
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	3
	Nguyễn Duy Long
	Thôn Sông Vệ
	0357505960

	101 
	Nguyễn Thị Tui
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	5
	
	
	

	102 
	Bùi Thị Dung
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	3
	
	
	

	103 
	Dương Thị Nhơn
	KDC số 3 đường Yết Kiêu
	5
	Trần Quang Phương
	Thôn Sông Vệ
	 

	104 
	Nguyễn Tấn Thu
	KDC số 2 đường Lê Khiết
	2
	Lê Văn Thạch
	Thôn Sông Vệ
	02553924816

	105 
	Nguyễn Thị Ngộ
	KDC số 4, Sông Vệ
	1
	Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nguyên
	Thôn Sông Vệ
	0931919611

	106 
	Đặng Thị Đâu
	KDC số 4, Sông Vệ
	1
	Đặng Văn Nhất
	Thôn Sông Vệ
	 

	107 
	Nguyễn Tám
	KDC số 4, Sông Vệ
	2
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Thôn Sông Vệ
	0363095134

	108 
	Nguyễn Thị Phụng
	KDC số 4, Sông Vệ
	1
	
	
	

	109 
	Huỳnh Ngọc Chương
	KDC số 4, Sông Vệ
	5
	Nguyễn Thị Hồng
	Thôn Sông Vệ
	0344304699

	110 
	Huỳnh Xê
	KDC số 4, Sông Vệ
	2
	Võ Duy Thoả
	Thôn Sông Vệ
	0384459213

	111 
	Huỳnh Ngọc Biền
	KDC số 4, Sông Vệ
	1
	
	
	

	112 
	Nguyễn Hồng Thái
	KDC số 4, Sông Vệ
	5
	
	
	

	113 
	Nguyễn Thăng
	KDC số 4, Sông Vệ
	4
	
	
	

	114 
	Bùi Đức Hẹ
	KDC số 4, Sông Vệ
	2
	Bùi Đức Chu
	Thôn Sông Vệ
	0392369755

	115 
	Võ Thị Một
	KDC số 4, Sông Vệ
	3
	Võ Thị Thạch
	Thôn Sông Vệ
	0935285361

	116 
	Võ Đình Nghĩa
	KDC số 4, Sông Vệ
	4
	Võ Đình Lăng
	Thôn Sông Vệ
	0342633952

	117 
	Nguyễn Thị Bưởi
	KDC số 4, Sông Vệ
	1
	Huỳnh Ngọc Thiên
	Thôn Sông Vệ
	0338279845

	118 
	Nguyễn Văn Bé
	KDC số 4, Sông Vệ
	8
	
	
	

	119 
	Nguyễn Tròn
	KDC số 4, Sông Vệ
	4
	Nguyễn Nhân
	Thôn Sông Vệ
	0794523723

	120 
	Nguyễn Thị Màu
	KDC số 4, Sông Vệ
	1
	
	
	

	121 
	Phạm Dữ
	KDC số 4, Sông Vệ
	3
	Nguyễn Văn Bằng
	Thôn Sông Vệ
	 

	122 
	Võ Hoàng
	KDC số 4, Sông Vệ
	5
	
	
	

	123 
	Huỳnh Ngọc Điệu
(SĐT: 0326590254)
	KDC số 4, Sông Vệ
	 
	Thánh Thất Vệ Long Trung
	Thôn Sông Vệ
	 

	124 
	Huỳnh Thị Bảy 
(SĐT: 0384729047)
	KDC số 4, Sông Vệ
	 
	Thánh Thất Vệ Long Trung
	Thôn Sông Vệ
	 

	IX
	 
	An Đại 2
	 
	 
	 
	 

	125 
	Võ Thị Hường
	An Đại 2
	 
	Nguyễn Tấn Thật
	Thôn An Đại 2
	 

	126 
	Nguyễn Thị Hội
	An Đại 3
	 
	
	
	 

	127 
	Nguyễn Việt
	An Đại 4
	 
	
	
	 

	128 
	Kiều Thị Tấn
	An Đại 5
	 
	Lê Thông Thông
	Thôn An Đại 2
	 

	129 
	Nguyễn Văn Tứ
	An Đại 6
	 
	Trần Văn Trầm
	Thôn An Đại 2
	 

	130 
	Trương Thị Giọng
	An Đại 7
	 
	
	
	 

	131 
	Đặng Thị Kim Liên
	An Đại 8
	 
	
	
	 

	132 
	Võ Thị Hoa
	An Đại 9
	 
	Kiều Chớ
	Thôn An Đại 2
	 

	133 
	Võ Thị Phấn
	An Đại 10
	 
	Võ Quang Linh
	Thôn An Đại 2
	 

	X
	 
	Bách Mỹ
	 
	 
	 
	 

	134 
	Huỳnh Thị Út
	Bách Mỹ
	1
	Huỳnh Văn Cung
	Thôn Bách Mỹ
	 

	135 
	Đinh Thị Hoa
	Bách Mỹ
	1
	Cao Văn Hiệp
	Thôn Bách Mỹ
	 

	136 
	Huỳnh Thị Thường
	Bách Mỹ
	2
	Cao Văn Tấn
	Thôn Bách Mỹ
	 

	XI
	 
	Năng Tây 1
	 
	 
	 
	 

	137 
	Nguyễn Thị Lan
	Năng Tây 1
	1
	Nguyễn Tùng
	Thôn Năng Tây 1
	 

	138 
	Nguyễn Tược
	Năng Tây 1
	5
	Chùa Tây Long
	Thôn Năng Tây 1
	 

	139 
	Nguyễn Ngọc Anh
	Năng Tây 1
	1
	Chùa Tây Long
	Thôn Năng Tây 1
	 

	140 
	Nguyễn Phước Hải
	Năng Tây 1
	4
	Nguyễn Thương
	Thôn Năng Tây 1
	 

	141 
	Võ Thị Ấn
	Năng Tây 1
	2
	Chùa Tây Long
	Thôn Năng Tây 1
	 

	142 
	Võ Thị Thu Nguyệt
	Năng Tây 1
	1
	Chùa Tây Long
	Thôn Năng Tây 1
	 

	143 
	Nguyễn Thị Thành
	Năng Tây 1
	1
	Nguyễn Hiền
	Thôn Năng Tây 1
	 

	144 
	Võ Đình Phú
	Năng Tây 1
	4
	Nguyễn Tấn Bưởi
	Thôn Năng Tây 1
	 

	XII
	 
	An Đại 3
	 
	 
	 
	 

	145 
	Huỳnh Ngọc Phúc Ân
	An Đại 3
	6
	Huỳnh Tấn Em
	 
	 

	146 
	Huỳnh Tấn Thưởng
	An Đại 3
	5
	Huỳnh Tấn Em
	 
	 

	147 
	Huỳnh Văn Minh
	An Đại 3
	2
	Huỳnh Tấn Em
	 
	 

	148 
	Võ Thị Xuân Hiền
	An Đại 3
	4
	Huỳnh Tấn Em
	 
	 

	149 
	Huỳnh Tam
	An Đại 3
	2
	Huỳnh Tấn Tưởng
	 
	 

	150 
	Huỳnh Ngọc Ảnh
	An Đại 3
	4
	Huỳnh Tấn Tưởng
	 
	 

	151 
	Dương Thị Sáu
	An Đại 3
	1
	Hà Văn Minh
	 
	 

	152 
	Huỳnh Văn Chướng
	An Đại 3
	2
	Huỳnh Đổi
	 
	 

	153 
	Huỳnh Văn Chớ
	An Đại 3
	3
	Huỳnh Đổi
	 
	 

	154 
	Huỳnh Văn Thanh
	An Đại 3
	4
	Huỳnh Đổi
	 
	 

	155 
	Huỳnh Thị Bổn
	An Đại 3
	2
	Đinh Văn Cu
	 
	 

	156 
	Võ Thị Lựu
	An Đại 3
	1
	Đinh La
	 
	 

	157 
	Đinh Công Bút
	An Đại 3
	2
	Võ Tấn Dũng
	 
	 

	158 
	Huỳnh Điếc
	An Đại 3
	1
	Mạc Đỏ
	 
	 

	159 
	Huỳnh Văn Thanh
	An Đại 3
	2
	Mạc Đỏ
	 
	 

	160 
	Huỳnh Tân
	An Đại 3
	3
	Mạc Đỏ
	 
	 

	161 
	Huỳnh Ơi
	An Đại 3
	5
	Võ Thanh Vũ
	 
	 

	162 
	Huỳnh Thị Xanh
	An Đại 3
	2
	Võ Thanh Vũ
	 
	 

	163 
	Trịnh Thị Xiên
	An Đại 3
	1
	Ngô Thu
	 
	 

	164 
	Lê Yến
	An Đại 3
	1
	Hồ Tấn Xí
	 
	 

	165 
	Lê Mỹ
	An Đại 3
	2
	Hồ Tấn Xí
	 
	 

	166 
	Võ Lý
	An Đại 3
	1
	Hồ Tấn Xí
	 
	 

	167 
	Đặng Thị Tuấn
	An Đại 3
	2
	Nguyễn Văn Tấn Tuân
	 
	 

	XIII
	 
	Năng Đông
	 
	 
	 
	 

	168 
	Lê Lưu 
	Năng Đông
	2
	Lê Văn Chẩn
	Thôn Năng Đông
	 

	169 
	Lương Trợ
	Năng Đông
	2
	
	
	 

	170 
	Lương Dưỡng
	Năng Đông
	2
	
	
	 

	171 
	Nguyễn Thị Nhung
	Năng Đông
	1
	Đặng Be
	Thôn Năng Đông
	 

	172 
	Dương Thị Khanh
	Năng Đông
	1
	Trình Thị Nhớ
	Thôn Năng Đông
	 

	173 
	Hồ Thị Đưa
	Năng Đông
	1
	
	
	 

	174 
	Lê Thị Hiệp
	Năng Đông
	1
	Võ Đình Huy
	Thôn Năng Đông
	 

	175 
	Nguyễn Thị Long
	Năng Đông
	1
	Bùi Thạch
	Thôn Năng Đông
	 

	176 
	Trần Thị Lang
	Năng Đông
	1
	Lương Thanh Long
	Năng Xã
	 

	177 
	Nguyễn Thị Sang
	Năng Đông
	1
	Nguyễn Đăng Trúc
	Thôn Năng Đông
	 

	178 
	Đoàn Thị Lụa
	Năng Đông
	1
	Chế Văn Anh Quốc
	Thôn Năng Đông
	 

	179 
	Trương Thị Ngọc
	Năng Đông
	1
	Trần Thị Ẩn
	Thôn Năng Đông
	 

	180 
	Dương Thị Chải
	Năng Đông
	1
	Trần Văn Lực
	Thôn Năng Đông
	 

	XIV
	 
	Thế Bình
	 
	 
	 
	 

	181 
	Lê Thị Nghị
	Xóm 9, Thế Bình
	1
	Hồ Quân
	Thôn Thế Bình
	 

	182 
	Hồ Hạng
	Xóm 9, Thế Bình
	5
	Hồ Quân
	Thôn Thế Bình
	 

	183 
	Hồ Văn Giới
	Xóm 9, Thế Bình
	2
	Hồ Cư
	Thôn Thế Bình
	 

	184 
	Nguyễn Thị Thang
	Xóm 9, Thế Bình
	6
	Lê Thọ
	Thôn Thế Bình
	 

	185 
	Tạ Bồng
	Xóm 9, Thế Bình
	2
	Trương Hồng Trang
	Thôn Thế Bình
	 

	186 
	Tạ Tụ
	Xóm 9, Thế Bình
	3
	Trương Hồng Trang
	Thôn Thế Bình
	 

	187 
	Đặng Đông
	Xóm 9, Thế Bình
	2
	Trương Hồng Trang
	Thôn Thế Bình
	 

	188 
	Lê Thị Phát
	Xóm 9, Thế Bình
	4
	Phan Tấn Linh
	Thôn Thế Bình
	 

	189 
	Nguyễn Nang
	Xóm 10, Thế Bình
	3
	Phan Tấn Tạo
	Thôn Thế Bình
	 

	190 
	Lê Văn Một
	Xóm 10, Thế Bình
	3
	Phan Tấn Tạo
	Thôn Thế Bình
	 

	191 
	Nguyễn Thị Thi
	Xóm 10, Thế Bình
	1
	Nguyễn Chung
	Thôn Thế Bình
	 

	192 
	Phan Thị Điển
	Xóm 10, Thế Bình
	1
	Nguyễn Chung
	Thôn Thế Bình
	 

	193 
	Nguyễn Thị Hương
	Xóm 10, Thế Bình
	1
	Lê Tín
	Thôn Thế Bình
	 

	194 
	Lê Tới
	Xóm 10, Thế Bình
	2
	Cao Phi Dũng
	Thôn Thế Bình
	 

	195 
	Đỗ Thị Bảng
	Xóm 10, Thế Bình
	2
	Cao Phi Dũng
	Thôn Thế Bình
	 

	196 
	Hoa Văn Thụ
	Xóm 10, Thế Bình
	4
	Nguyễn Khanh
	Thôn Thế Bình
	 

	197 
	Nguyễn Mau
	Xóm 10, Thế Bình
	2
	Nguyễn Khanh
	Thôn Thế Bình
	 

	198 
	Cao Thị Lăng
	Xóm 10, Thế Bình
	1
	Võ Nhi
	Thôn Thế Bình
	 

	199 
	Lê Thị Hà
	Xóm 10, Thế Bình
	1
	Võ Nhi
	Thôn Thế Bình
	 

	200 
	Đỗ Thị Đặng
	Xóm 10, Thế Bình
	2
	Nguyễn Hữu Tường
	Thôn Thế Bình
	 

	201 
	Lê Văn Chiên
	Xóm 10, Thế Bình
	4
	Nguyễn Bá Đức
	Thôn Thế Bình
	 

	202 
	Nguyễn Kết
	Xóm 10, Thế Bình
	1
	Nguyễn Bá Đức
	Thôn Thế Bình
	 

	203 
	Nguyễn Thị Ngoạn
	Xóm 10, Thế Bình
	3
	Lê Chanh
	Thôn Thế Bình
	 

	XV
	 
	Năng Tây 3
	 
	 
	 
	 

	204 
	Phan Khánh Lá
	Năng Tây 3
	 
	Huỳnh Thông
	Thôn Năng Tây 3
	 

	205 
	Lê Thị Ca
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	206 
	Lê Hữu Tọa
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	207 
	Phạm Hùng
	Năng Tây 3
	 
	Cao Văn Cường
	Thôn Năng Tây 3
	 

	208 
	Võ Thị Yến
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	209 
	Võ Thị Ninh
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	210 
	Cao Văn Ghiết
	Năng Tây 3
	 
	Phạm Hồng Linh
	Thôn Năng Tây 3
	 

	211 
	Phạm Thị Huệ
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	212 
	Lê Thị Kim
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	213 
	Võ Quyền
	Năng Tây 3
	 
	Lê Văn Thính
	Thôn Năng Tây 3
	 

	214 
	Đặng Thị Bình
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	215 
	Nguyễn Thi
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	216 
	Nguyễn Thị Thủy
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	217 
	Lê Thái Bình
	Năng Tây 3
	 
	Đặng Dương Nam
	Thôn Năng Tây 3
	 

	218 
	Bùi Tấn Lộc
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	219 
	Phạm Minh Ân
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	220 
	Võ Văn Hồng
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	221 
	Phạm Văn Khánh
	Năng Tây 3
	 
	
	Thôn Năng Tây 3
	 

	XVI
	 
	An Đại 1
	 
	 
	 
	 

	222 
	Lê Thị Nga
	An Đại 1
	1
	Lê Nam
	Thôn An Đại 1
	 

	223 
	Lê Tấn Tùng
	An Đại 1
	3
	Mai Thị Thanh Thúy
	Thôn An Đại 1
	 

	224 
	Lê Thị Việt
	An Đại 1
	1
	Phạm Văn Xí
	Thôn An Đại 1
	 

	225 
	Lê Tiến
	An Đại 1
	2
	Lê Văn Tiển
	Thôn An Đại 1
	 

	226 
	Nguyễn Thị Lang
	An Đại 1
	1
	Hoàng Thị Kim Anh
	Thôn An Đại 1
	 

	227 
	Võ Thị Minh Triển
	An Đại 1
	1
	Phan Văn Dũng
	Thôn An Đại 1
	 

	228 
	Bùi Thị Hồng Vân
	An Đại 1
	1
	
	Thôn An Đại 1
	 

	229 
	Kiều Quyên
	An Đại 1
	2
	Kiều Quang Thống
	Thôn An Đại 1
	 

	230 
	Nguyễn Thị Tươi
	An Đại 1
	1
	Nguyễn Hậu
	Thôn An Đại 1
	 

	231 
	Đặng Thị Mai
	An Đại 1
	1
	
	Thôn An Đại 1
	 

	232 
	Võ Đường
	An Đại 1
	5
	Võ Đình Trọng
	Thôn An Đại 1
	 

	233 
	Nguyễn Tấn Ba
	An Đại 1
	3
	Tạ Quang Hưng
	Thôn An Đại 1
	 

	234 
	Tạ Thị Tấn
	An Đại 1
	2
	
	Thôn An Đại 1
	 

	235 
	Huỳnh Tươi
	An Đại 1
	3
	Huỳnh Hoàng Tích
	Thôn An Đại 1
	 

	236 
	Kiều Chuẩn
	An Đại 1
	3
	
	Thôn An Đại 1
	 

	237 
	Kiều Quốc Toản
	An Đại 1
	4
	
	Thôn An Đại 1
	 

	238 
	Nguyễn Lâp
	An Đại 1
	3
	
	Thôn An Đại 1
	 

	239 
	Kiều Thị Ngọc Anh
	An Đại 1
	3
	Kiều Quang Sướng
	Thôn An Đại 1
	 

	240 
	Kiều Quan Giám
	An Đại 1
	6
	
	Thôn An Đại 1
	 

	241 
	Kiều Lan
	An Đại 1
	1
	
	Thôn An Đại 1
	 

	242 
	Nguyễn Danh
	An Đại 1
	2
	Lê Văn Trực
	Thôn An Đại 1
	 

	243 
	Kiều Ngọc Cảm
	An Đại 1
	4
	
	Thôn An Đại 1
	 

	244 
	Lê Thị Kim Xuyến
	An Đại 1
	1
	
	Thôn An Đại 1
	 

	245 
	Nguyễn Văn Khá
	An Đại 1
	2
	Nguyễn Thị Lại
	Thôn An Đại 1
	 

	246 
	Nguyễn Lành
	An Đại 1
	1
	
	Thôn An Đại 1
	 

	247 
	Võ Thị Hoại
	An Đại 1
	5
	Võ Duy Hưng
	Thôn An Đại 1
	 

	248 
	Kiều Thị Liên
	An Đại 1
	2
	Huỳnh Tấn Thảo
	Thôn An Đại 1
	 

	249 
	Đặng Thị Cơ
	An Đại 1
	1
	
	Thôn An Đại 1
	 

	XVII
	 
	Năng Tây 2
	 
	 
	 
	 

	250 
	Võ Thị Bảy
	Năng Tây 2
	 
	Nguyễn Thị Lệ Nguyên
	Thôn Năng Tây 2
	 

	251 
	Bùi Văn Kiên
	Năng Tây 2
	 
	
	Thôn Năng Tây 2
	 

	252 
	Nguyễn Thị Lệ
	Năng Tây 2
	 
	Nguyễn Thị Thức
	Thôn Năng Tây 2
	 

	253 
	Lê Thị Thao
	Năng Tây 2
	 
	Trần Văn Tiếp
	Thôn Năng Tây 2
	 

	254 
	Bùi Văn Hương
	Năng Tây 2
	 
	
	Thôn Năng Tây 2
	 

	255 
	Dương Thị Trang
	Năng Tây 2
	 
	
	Thôn Năng Tây 2
	 

	256 
	Nguyễn Liên
	Năng Tây 2
	 
	
	Thôn Năng Tây 2
	 

	257 
	Võ Dân
	Năng Tây 2
	 
	Võ Thị Thùy Nhung
	Thôn Năng Tây 2
	 

	258 
	Võ Hữu Tám
	Năng Tây 2
	 
	Nguyễn Văn Ba
	Thôn Năng Tây 2
	 

	259 
	Võ Thị Giá
	Năng Tây 2
	 
	Vũ Thành Thái
	Thôn Năng Tây 2
	 

	260 
	Bùi Thị Năm
	Năng Tây 2
	 
	
	Thôn Năng Tây 2
	 

	261 
	Võ Tấn Dũng
	Năng Tây 2
	 
	Võ Minh Luân
	Thôn Năng Tây 2
	 

	262 
	Lê Thị Bốn
	Năng Tây 2
	 
	Võ Minh Đức
	Thôn Năng Tây 2
	 

	263 
	Phạm Tám
	Năng Tây 2
	 
	Phạm Văn Tấn
	Thôn Năng Tây 2
	 

	264 
	Phạm Thị Thảo
	Năng Tây 2
	 
	Phạm Thanh Tùng
	Thôn Năng Tây 2
	 

	265 
	Võ Văn Tuấn
	Năng Tây 2
	 
	Võ Đình Điểu
	Thôn Năng Tây 2
	 

	266 
	Phạm Thị Bơ
	Năng Tây 2
	 
	Võ Ngọc Bút
	Thôn Năng Tây 2
	 

	267 
	Nguyễn Thơm
	Năng Tây 2
	 
	Vũ Thạch Thái
	Thôn Năng Tây 2
	 

	XVIII
	 
	Đồng Viên
	 
	 
	 
	 

	268 
	Phạm Thị Hay
	Đồng Viên
	 
	Phạm Tuấn Tâm
	Thôn Đồng Viên
	 

	269 
	Nữ Thị Thiệp
	Đồng Viên
	 
	Bùi Đình Hoàng
	Thôn Đồng Viên
	 

	270 
	Huỳnh Thị Hồng
	Đồng Viên
	 
	Hồ Hóa
	Thôn Đồng Viên
	 

	271 
	Hồ Thị Chúng
	Đồng Viên
	 
	
	Thôn Đồng Viên
	 

	272 
	Lâm Thị Bả
	Đồng Viên
	 
	Đặng Thị Cân
	Thôn Đồng Viên
	 

	273 
	Phạm Thị Dân
	Đồng Viên
	 
	Trần Thị Đào
Ngô Khởi
	Thôn Đồng Viên
	 

	274 
	Bùi Thị Nương
	Đồng Viên
	 
	Nguyễn Bảy
	Thôn Đồng Viên
	 

	275 
	Nguyễn Thị Sở
	Đồng Viên
	 
	Dương Tính
	Thôn Đồng Viên
	 

	276 
	Phạm Tuấn Sinh
	Đồng Viên
	 
	Phạm Tuấn Quốc
	Thôn Đồng Viên
	 

	277 
	Tạ Thân
	Đồng Viên
	 
	Trần Thị Môn
	Thôn Đồng Viên
	 

	278 
	Lê Thị Bé
	Đồng Viên
	 
	Trần May
	Thôn Đồng Viên
	 

	279 
	Nguyễn Có
	Đồng Viên
	 
	Nguyễn Thanh
	Thôn Đồng Viên
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	Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã

	1
	Đoàn Việt Vân
	Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban
	Phụ trách chung
	0905904549
	

	2
	Nguyễn Văn Ba
	Phó Chủ tịch UBND xã

Phó Trưởng ban Thường trực
	
	0905732133
	

	3
	Lương Văn Linh
	Phó Chủ tịch UBND xã
	
	0934932496
	

	4
	Trần Công Thạch
	Trưởng Phòng Kinh tế xã - Phó trưởng ban
	
	0905044144
	

	5
	Đồng Dương Quí Sâm
	Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã

  Phó Trưởng ban
	
	0916791739
	

	6
	Bùi Quang Quý
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
	
	0989069596
	

	7
	Phan Thanh Hùng
	Trưởng Công an xã - Phó Trưởng ban
	
	0935145677
	

	8
	Nguyễn Trường Nhật
	Phó Trưởng Công an xã
	
	0917955345
	

	Uỷ viên Ban Chỉ huy, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã

	9
	Võ Đình Tám
	Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
	Phụ trách địa bàn Thôn Năng Tây 1, Năng Tây 2
	0932560338
	

	10
	Đỗ Ngọc Trà
	Chánh văn phòng HĐND và UBND xã
	Phụ trách địa bàn thôn Bách Mỹ
	0935065039
	

	11
	Ngô Thành Tâm
	Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Phụ trách địa bàn Thôn Năng Đông
	0982716167
	

	12
	Lê Trung Phong
	Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công.


	Phụ trách địa bàn An Đại 1, Năng Tây 3
	0588721721
	

	13
	Nguyễn Phước Giơn
	Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã
	Phụ trách địa bàn các thôn Sông Vệ, An Bàng, Vạn Mỹ
	
	

	14
	Huỳnh Phúc Đạo
	Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội
	Phụ trách địa bàn thôn An Đại 2, An Đại 3
	0977896313
	

	15
	Nguyễn Ngọc Anh
	Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
	Phụ trách địa bàn các thôn Phú Mỹ, Mỹ Hòa
	0916861042
	

	16
	Phạm Văn Tân
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ kiêm Chủ tịch Hội ND xã
	Phụ trách địa bàn Thôn Thế Bình, Hải Môn
	0984789472
	

	17
	Trương Dương Huề
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
	Phụ trách địa bàn thôn Đồng Viên, Đông Mỹ
	0919861652
	

	18
	Nguyễn Minh Thương
	Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phụ trách địa bàn thôn Năng Xã
	
	

	19
	Cao Thị Minh Nguyệt
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội LHPN xã
	Hậu cần 
	0983049627
	

	20
	Phạm Nguyễn Hồng Thắm
	Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
	Hậu cần
	0855616985
	

	21
	Nguyễn Thị Thanh Vi
	Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
	Hậu cần
	0981275571
	

	22
	Hồ Phi Linh
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam kiêm Bí thư Đoàn xã
	Hậu cần
	0964937959
	

	23
	Trần Thị Bích
	Phó Trưởng Phòng Kinh tế
	Hậu cần
	0919496680
	

	24
	Nguyễn Văn Nhung
	Trưởng trạm Y tế
	Phụ trách địa bàn thôn theo ngành y tế đảm nhiệm (Nghĩa Phương cũ)
	
	

	25
	Đặng Quang Thoại
	Trưởng trạm Y tế
	Phụ trách địa bàn thôn theo ngành y tế đảm nhiệm (Sông Vệ cũ)
	
	

	26
	Nguyễn Đằng
	Trưởng trạm Y tế
	Phụ trách địa bàn thôn theo ngành y tế đảm nhiệm (Nghĩa Hiệp cũ).
	
	

	27
	Trưởng các thôn trên địa bàn xã
	Phụ trách tại các thôn
	
	

	28
	Hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã
	Tại các điểm trường
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